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1. Giới thiệu
Thủy sản là ngành kinh tế quốc dân mũi nhọn

của Việt Nam và nhanh chóng phát triển thành một
ngành công nghiệp theo định hướng hàng hóa với
kim ngạch xuất khẩu đạt gần 9 tỷ đô la Mỹ (USD)
mỗi năm. Thủy sản là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ 5
của Việt Nam về giá trị, chiếm khoảng 4% kim
ngạch xuất khẩu của cả nước. Năm 2016, ngành này
cũng đóng góp vào khoảng 5% tổng sản phẩm quốc
nội (GDP) và tạo 4,7 triệu việc làm (tương đương
khoảng 5% tổng số việc làm trong khu vực chính
thức), bao gồm khoảng 2 triệu việc làm trực tiếp và
2,7 triệu việc làm gián tiếp trong chuỗi giá trị thủy
sản. Khoảng 8,5 triệu người (10% tổng dân số) có
thu nhập chính trực tiếp hoặc gián tiếp từ nghề cá.
Tính đến năm 2019, cả nước đã sản xuất khoảng 8,2
triệu tấn thuỷ sản, trong đó thủy sản khai thác chiếm

46% và thủy sản nuôi trồng chiếm 54%. Về giá trị,
tỷ trọng của ngành nuôi trồng thủy sản cao hơn,
chiếm khoảng 75% tổng giá trị của ngành (World
bank, 2021).

Nhu cầu thực phẩm toàn cầu ngày càng tăng, đặc
biệt là thủy sản, đã góp phần thúc đẩy xuất khẩu
thủy sản của Việt Nam gia tăng đáng kể. Giá trị xuất
khẩu thủy sản tăng từ 1,8 tỷ USD năm 2000 lên gần
8,9 tỷ USD năm 2021, đưa Việt Nam trở thành nước
xuất khẩu thủy sản lớn thứ ba, chỉ sau Trung Quốc
và Na Uy. Các thị trường xuất khẩu thủy sản chính
của Việt Nam là Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc và
Hàn Quốc (hình 1)

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến
sản xuất và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm
2020 và 2021, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của
Việt Nam đạt 8,4 tỷ USD vào năm 2020, giảm gần
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N. ghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do
(FTA) tới kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang các thị trường tiêu

thụ lớn như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Các dữ liệu về kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt
Nam vào nhóm các thị trường lớn và dữ liệu liên quan được tác giả thu thập trong giai đoạn từ năm 2000
đến 2021, dưới dạng dữ liệu bảng (Panel Data) và đưa vào mô hình lực hấp dẫn (Gravity Model) để phân
tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc tham gia vào các hiệp đinh thương mại tự do có tác động rất tích
cực đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào các thị trường lớn. Bên cạnh đó, các biến số khác
như: tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và quy mô dân số của nước nhập khẩu cũng có tác động tích cực đến
giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Mô hình nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố có tác động ngược chiều
tới kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam là: tỷ giá hối đoái, thuế nhập khẩu và khoảng cách địa lý với
nước nhập khẩu.
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2% so với năm 2019. Chuỗi cung ứng ngcuyên liệu
và thành phẩm bị đứt gãy trong đại dịch. Dòng tiền
và nguồn hàng bị thiếu hụt (hoặc bị ách tắc và tồn
kho). Giá trị xuất khẩu vào các thị trường cũng bị sụt
giảm, các thị trường nhập khẩu bị ảnh hưởng nhiều
nhất bao gồm Trung Quốc giảm 3%, EU giảm 6%,
Hàn Quốc giảm 2%, Nhật Bản giảm 3%, và các
nước ASEAN giảm 18% (World bank,2021).  Tuy
nhiên, ngành thủy sản Việt Nam cũng đã tận dụng
tốt lợi thế có được từ cam kết cắt giảm thuế quan của
các nước đối tác FTA đối với hàng xuất khẩu có xuất
xứ Việt Nam, đặc biệt là các FTA thế hệ mới như
CPTPP và EVFTA. Xuất khẩu thủy sản của Việt
Nam sang thị trường các nước này có xu hướng tăng
trưởng cao trong những năm gần đây. Năm 2021,
bất chấp sự ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-
19, nhờ tận dụng được lợi thế từ việc tham gia các
hiệp định thương mại tự do, xuất khẩu thủy sản Việt
Nam đã tăng trưởng trở lại, đạt mốc 8,89 tỷ USD
trong năm 2021.

Lợi ích mà các FTA mang lại cho lĩnh vực xuất
khẩu nói chung và ngành xuất khẩu thủy sản của
Việt Nam nói riêng là không thể phủ nhận. Tuy
nhiên, bên cạnh các tác động tích cực mang lại thì
FTA cũng có những tác động tiêu cực đến xuất khẩu
thủy sản của Việt Nam, khi các doanh nghiệp xuất
khẩu thủy sản phải đối mặt với những thách thức
cạnh tranh lớn trên thị trường. Để nhìn nhận vấn đề
này, các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách

cần tìm hiểu và phân tích kỹ để xác định được đâu
là yếu tố thúc đẩy nâng cao, đâu là yếu tố cản trở
kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Do vậy,
việc nghiên cứu đánh giá tác động của các hiệp định
thương mại tự do đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam
sang các thị trường tiêu thụ lớn trong bối cảnh mới
hiện nay là rất cần thiết.
Ở nghiên cứu này, tác giả sử dụng bộ dữ liệu thứ

cấp về kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào
các thị trường tiêu thụ chính (bao gồm: Mỹ, EU,
Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc) và các dữ liệu
có liên quan trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2021,
trên cơ sở xây dựng mô hình phân tích định lượng là
mô hình lực hấp dẫn, gắn với mục tiêu và giả thuyết
nghiên cứu để đánh giá những tác động của hiệp
định thương mại tự do tới kim ngạch xuất khẩu thủy
sản Việt Nam vào các thị trường tiêu thụ này. Từ đó,
phân tích, thảo luận và đưa ra các hàm ý chính sách
nhằm tận dụng được những lợi thế mà FTA mang lại
để đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang các
thị trường lớn trong thời gian tới. Đồng thời đề xuất
các giải pháp khắc phục những thách thức đặt ra đối
với ngành xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, trong
bối cảnh cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt hơn
khi Việt Nam tham gia ký kết các FTA, và ứng phó
với những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

2. Tổng quan nghiên cứu
Để nghiên cứu mối quan hệ thương mại giữa hai

quốc gia, đã có nhiều mô hình kinh tế lượng được
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Nguồn: (World bank, 2021)
Hình 1: Các thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam giai đoạn 2014-2019



các nhà nghiên cứu sử dụng như mô hình lực hấp
dẫn (Gravity model), mô hình cân bằng tổng thể
(CGE model), mô hình dự án phân tích thương mại
toàn cầu (GTAP model). Một trong những cách tiếp
cận thực nghiệm thành công nhất trong thương mại
là mô hình lực hấp dẫn.

Mô hình lực hấp dẫn trong kinh tế quốc tế đã
được tác giả Tinbergen (1962) sử dụng để dự đoán
giá trị thương mại giữa hai nước, dựa trên định luật
hấp dẫn của Newton. Mô hình trọng lực trong
thương mại quốc tế có dạng truyền thống như sau:

Trong đó: Xij là giá trị xuất khẩu từ nước i sang
nước j; Yi và Yj là tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
của nước i và nước j; Dij là khoảng cách giữa nước
i và nước j; φ là hằng số.

Mô hình lực hấp dẫn truyền thống giả định rằng
quy mô kinh tế của nước đối tác có tác động tích cực
lên mối quan hệ thương mại song phương giữa hai
quốc gia. Một quốc gia có xu hướng giao dịch
thương mại nhiều hơn với đối tác là nước có quy mô
kinh tế lớn hơn, trong điều kiện các yếu tố khác
không đổi. Còn khoảng cách địa lý giữa hai nước lại
có tác động tiêu cực lên mối quan hệ thương mại
song phương, khi khoảng cách càng lớn thì chi phí
thương mại càng tăng, làm cản trở giao dịch thương
mại giữa hai nước (Tinbergen, 1962). 

Nghiên cứu sau này của các tác giả Anderson
(1979), Bergstrand (1985), Deardorff (1995),
McCallum (1995), Harris and Mátyás (1998) đã chỉ
ra những hạn chế của mô hình lực hấp dẫn truyền
thống, và bổ sung thêm các biến số giúp lấp đầy
khoảng trống cơ sở lý thuyết của mô hình lực hấp
dẫn truyền thống bao gồm: biến số tỷ giá hối đoái,
đường biên giới chung, chi phí vận tải,... 

McCallum (1995) đã phát triển mô hình lực hấp
dẫn mở rộng có dạng như sau:

Ln Xij = α1 + α2 ln Yi + α3ln Yj + α4 ln Dij +
α5δij + εij

Trong đó: Xij là giá trị xuất khẩu từ vùng i sang
vùng j; Yi là tổng sản phẩm quốc nội của vùng i; Yj
là tổng sản phẩm quốc nội của vùng j; Dij là khoảng
cách giữa vùng i và vùng j; δij là biến giả nhận giá
trị bằng 0 nếu giữa hai vùng có ngăn cách bởi đường
biên giới quốc gia, ngược lại nhận giá trị là 1.
Nghiên cứu McCallum (1995) đã chỉ ra ngoài các

biến số như mô hình lực hấp dẫn truyền thống, thì
biến số chi phí vận tải, đường biên giới chung cũng
có ảnh hưởng đáng kể đến mô hình dự đoán dòng
chảy thương mại giữa hai vùng. Bên cạnh đó,
nghiên cứu của Harris and Mátyás (1998) đã chỉ ra
các biến số như tỷ giá hối đoái, giá trị xuất khẩu năm
trước cũng ảnh hưởng tới giá trị xuất khẩu hiện tại.

Các lý thuyết kinh tế cổ điển cho thấy rằng dân
số của quốc gia phản ánh việc tiêu dùng một loại
hàng hóa cụ thể, khi dân số tăng lên nhu cầu tiêu thụ
sản phẩm cũng cao hơn, điều này dẫn tới khả năng
thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của quốc gia
đó. Vì vậy, quy mô dân số của nước nhập khẩu cũng
là biến số có tác động thúc đẩy đến việc nhập khẩu
hàng hóa. Bên cạnh đó, sự biến động của tỷ giá hối
đoái cũng tác động đến các quốc gia xuất khẩu. Nếu
đồng nội tệ của nước xuất khẩu mất giá, nó sẽ giảm
giá trị so với đồng tiền chung, do đó sẽ kích thích
thúc đẩy xuất khẩu. Trong khi thuế nhập khẩu được
coi là rào cản thương mại, và có ảnh hưởng lớn đối
với nước xuất khẩu (M.Faruk Aydin (2004);
R.Rustam (2009); Mohamed A.Elshehawy (2014);
Natale et all (2015); Egger (2002); Cheng (2005)).

Cho đến nay đã có rất nhiều nghiên cứu cả trong
và ngoài nước về chủ đề liên quan đến bài viết này.
Trong đó bao gồm các nghiên cứu về yếu tố ảnh
hưởng đến giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam nói
chung (Nguyen And Wilson (2009), Hoang. C et all
(2015), Bac.N.X (2010)), và các nghiên cứu, đánh
giá tác động của các hiệp định thương mại tự do đến
nền kinh tế của các nước thành viên và thương mại
toàn cầu nói riêng (Yu Sheng et all (2014), Shujiro
Urata and Kozo Kiyota (2003), Cooper H. William
H. (2014), Shujiro Urata & Misa Okabe (2010)).
Nghiên cứu và đánh giá tác động của việc tham gia
vào các FTA đối với nền kinh tế và thương mại của
Việt Nam Hoang. C et all (2015), Ngan. P et all
(2018). Hầu hết các nghiên cứu trên đều sử dụng mô
hình phân tích định lượng như mô hình lực hấp dẫn
để đánh giá tác động của FTA tới nền kinh tế, giá trị
xuất nhập khẩu của Việt Nam. 
Đối với lĩnh vực xuất khẩu thủy sản cũng có

nhiều nghiên cứu sử dụng mô hình lực hấp dẫn để
nghiên cứu và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới
kim ngạch xuất khẩu thủy sản như: Swartz et all
(2010), Shepotylo, O. (2016), Nguyen, A.V.T. And
Wilson, N.L. (2009), Natale et all (2015), He, C., et
all (2013), Huy et all (2020), Ngan. P et all (2018).
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Tuy nhiên, đến nay chưa có nghiên cứu nào sử dụng
mô hình lực hấp dẫn để đánh giá tác động của các
FTA tới kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
vào thị trường tiêu thụ lớn như: Mỹ, EU, Nhật Bản,
Trung Quốc và Hàn Quốc.

3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp định

lượng để đánh giá tác động của các hiệp định thương
mại tự do đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản của
Việt Nam sang một số thị trường tiêu thụ lớn. Các
dữ liệu thứ cấp đưa vào mô hình phân tích định
lượng được tác giả thu thập trong giai đoạn từ năm
2000 đến 2021 và được sắp xếp dưới dạng dữ liệu
bảng (panel data), sau đó đưa vào mô hình lực hấp
dẫn (Gravity model) để ước lượng. Kết quả phân
tích mô hình định lượng là căn cứ khoa học để tác
giả đưa ra các kết luận và kiến nghị.

3.2. Mô hình nghiên cứu
Trên cơ sở kế thừa và phát triển các kết quả

nghiên cứu trước đây, ở nghiên cứu này tác giả sử
dụng mô hình lực hấp dẫn để đánh giá tác động của
các FTA tới kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt
Nam vào một số thị trường tiêu thụ chính. Việc sử
dụng mô hình lực hấp dẫn trong kinh tế quốc tế để
phân tích đánh giá tác động của các FTA tới kim
ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào một số
thị trường lớn được kỳ vọng sẽ đem lại kết quả
chính xác và có căn cứ khoa học cho các phân tích
đánh giá tiếp theo.

Với các biến số được chọn lọc phù hợp với
nghiên cứu thực tế của bài viết này, tác giả đưa các
biến số vào mô hình để phân tích cụ thể như sau:

- Biến phụ thuộc: là giá trị xuất khẩu thủy sản
của Việt Nam vào các thị trường tiêu thụ lớn bao
gồm: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

- Các biến giải thích được tác giả đề xuất bao gồm:
+ Tổng sản phẩm quốc nội của nước nhập khẩu,

xuất khẩu (GDP): tổng giá trị GDP của nước nhập
khẩu phản ánh sức mua của người dân của thị
trường tiêu thụ với kỳ vọng rằng GDP càng lớn thì
mức tiêu thụ càng cao. Trong khi GDP của nước
xuất khẩu thể hiện cho khả năng cung ứng hàng hóa
của nước xuất khẩu.

+ Quy mô dân số của nước nhập khẩu
(Population): Thể hiện quy mô của thị trường tiêu
thụ, nước nhập khẩu có quy mô dân số càng lớn thì
nhu cầu nhập khẩu hàng hóa càng cao. 

+ Khoảng cách địa lý (Distance): Đây là biến số
đại diện cho chi phí thương mại và giao dịch giữa
hai quốc gia, khoảng cách địa lý càng xa càng làm
giảm hoạt động thương mại giữa các quốc gia
Khoảng cách địa lý tăng sẽ làm tăng chi phí liên lạc
và giao dịch, gây ra nhiều rủi ro trong vận chuyển
hàng hóa, thiết bị, tốn nhiều thời gian vận chuyển và
gia tăng chi chí giữa hai quốc gia.

+ Đường biên giới chung (Border): Giữa hai
nước có chung đường biên giới sẽ làm giảm chi phí
vận chuyển hàng hóa, thời gian giao hàng cũng được
rút ngắn. Điều này được kỳ vọng sẽ làm tăng giao
dịch thương mại giữa hai quốc gia.

+ Tỷ giá hối đoái (Exrate): Biến số này thể hiện
sự biến động của giá trị đồng nội tệ có ảnh hưởng tới
giá trị xuất khẩu. Nếu đồng nội tệ của nước xuất
khẩu giảm giá trị so với đồng tiền chung, sẽ kích
thích thúc đẩy xuất khẩu. 

+ Thuế nhập khẩu (Tariff): Thuế nhập khẩu được
coi là một trong những rào cản thương mại và có
ảnh hưởng lớn đối với nước xuất khẩu.

+ Hiệp định thương mại tự do (FTA): Trong bối
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các nền kinh tế sẽ tích
cực tham gia ký kết các FTA song phương và đa
phương. Kết quả của nhiều nghiên cứu cho thấy các
FTA có ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của
các quốc gia thành viên. Việc ký kết và tham gia vào
các hiệp định thương mại tự do, giúp cho các nước
thành viên được hưởng lợi ích từ việc cắt giảm hầu
hết các dòng thuế nhập khẩu, từ đó sẽ giúp thúc đẩy
và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng
hóa giữa các nước. Vì vậy, biến số FTA này được tác
giả kỳ vọng sẽ đem lại tác động tích cực lên kim
ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Mô hình nghiên cứu định lượng đánh giá tác
động của các hiệp định thương mại tự do tới kim
ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào một số
thị trường tiêu thụ lớn được thể hiện dưới dạng
phương trình hồi quy có dạng như sau:

LnExportjt= β0 + β1ln(GDPjt) +
β2ln(Populationjt) + β3ln(GDPvnt)+
β4ln(Populationvnt) + β5ln(ExRatejt) +
β6ln(Tariffjt) +  β7ln(Distance) + β8Border +
β9FTA + εVNj

Trong đó: 
- FTA là biến giả nhận giá trị là 1 nếu Việt Nam

có tham gia hiệp định thương mại tự do với các nước
j vào năm t, nhận giá trị là 0 nếu không tham gia.
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- Border là biến giả nhận giá trị là 1 nếu Việt
Nam có chung đường biên giới với các nước j, nhận
giá trị là 0 nếu không có đường biên giới chung.

- j: gồm các nước Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung
Quốc và Hàn Quốc

- t : là các năm từ 2000 đến 2021.
- εVNj là sai số
Các biến phụ thuộc và biến giải thích được mô tả

cụ thể trong bảng 1 dưới đây

3.3. Dữ liệu nghiên cứu
Các dữ liệu sử dụng trong mô hình nghiên cứu là

dữ liệu thứ cấp về kim ngạch xuất khẩu thủy sản
Việt Nam sang các thị trường lớn giai đoạn từ năm
2000 đến 2021, và các dữ liệu có liên quan, được thu
thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: Tổng cục
hải quan, Tổng cục thống kê Việt Nam (GSO), Ngân
hàng thế giới (WB), Tổ chức thương mại thế giới
(WTO), Quỹ tiền tệ thế giới (IMF)…  cụ thể trong
bảng 1 như sau:
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Bảng 1: Dữ liệu của các biến số trong mô hình nghiên cứu

Nguồn: Tác giả tổng hợp
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4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Kết quả thống kê mô tả
Kết quả thống kê mô tả dưới đây thể hiện giá trị

trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị lớn nhất và giá trị
nhỏ nhất của các mẫu nghiên cứu (bảng 2).

4.2. Kết quả ma trận tương quan
Bảng 3 dưới đây thể hiện kết quả phân tích tương

quan giữa biến phụ thuộc và các biến giải thích
trong mô hình nghiên cứu. Hệ số tương quan giữa
các biến độc lập khá là thấp, do vậy ít có khả năng
xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến (bảng 3).

4.3. Kết quả phân tích mô hình nghiên cứu
Để đánh giá đánh giá tác động của các hiệp định

thương mại tự do tới kim ngạch xuất khẩu thủy sản
của Việt Nam vào một số thị trường tiêu thụ lớn, tác
giả đưa dữ liệu thu thập được vào mô hình phân tích
định lượng trên phần mềm Stata, thực hiện hồi quy
theo hai phương pháp là: tác động cố định (Fixed
effect model-FEM), và tác động ngẫu nhiên
(Random effect model-REM).

Kết quả phân tích ước lượng FEM và REM để
đánh giá ảnh hưởng của các biến độc lập với biến
phụ thuộc là kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt

Nam vào một số thị trường tiêu thụ lớn giai đoạn
2000-2021, được thể hiện trong bảng 4 và 5 như sau: 

Kết quả hồi quy theo mô hình FEM (bảng 4) cho
thấy các biến: GDPjt, GDPvnt, Populationjt,
Populationvnt, Exratejt, Tariffjt, Distance và Border

đều không có ý nghĩa thống kê. Biến FTA có ý nghĩa
thống kế với mức ý nghĩa là 1%. Các biến được lựa
chọn trong mô hình giải thích được 59,21% (R-
squared = 0.5921) sự thay đổi của  giá trị xuất khẩu
thủy sản của Việt Nam sang các thị trường tiêu thụ
lớn (Export).

Kết quả hồi quy theo mô hình REM ở bảng 5 cho
thấy các biến: GDPjt, GDPvnt, Populationjt,
Exratejt,  Distance, Border và FTA có ý nghĩa thống
kê ở mức ý nghĩa 1%; còn biến số Tariff có ý nghĩa
thống kê ở mức 5%. Trong khi đó, biến số GDPvn
và Popvn không có ý nghĩa thống kê. Mô hình có R-
squared = 0.8191, cho thấy các biến độc lập trong
mô hình giải thích được 81,91% sự thay đổi của biến
phụ thuộc.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp kiểm định
Hausman-Taylor để lựa chọn ra mô hình phù hợp
hơn giữa 2 mô hình FEM và REM. Kết quả kiểm
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Bảng 2: Kết quả thống kê mô tả các biến số trong mô hình nghiên cứu

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích trên phần mềm Stata 



định dùng phương pháp Hausman-Taylor phù
hợp với 2 phương pháp FEM và REM, thường là
tốt và đáng tin cậy hơn. Ngoài ra, kiểm định
Hausman-Taylor có thể ước lượng được các biến
số có khả năng tương quan với sai số εVNj trong
mô hình và các biến số cố định theo thời gian. So
với phương pháp hồi quy Pooled OLS thì phương
pháp FEM và REM ít có khả năng xảy ra tình
trạng phương sai thay đôi và tương quan chuỗi
hay tự tương quan (Wooldridge,2009).

Kết quả kiểm định Hausman cho thấy
Prob>chi2 = 0.54 >0.05 nên ta chấp nhận giả
thuyết H0 (Giả thuyết H0: không có tương quan
giữa các biến giải thích và thành phần ngẫu
nhiên). Như vậy, sử dụng mô hình tác động ngẫu
nhiên (REM) sẽ có hiệu quả hơn trong việc đánh
giá ảnh hưởng của các biến độc lập tới biến phụ
thuộc. Do vậy, các phân tích và thảo luận tiếp
theo được dựa trên kết quả ước lượng của mô
hình REM (bảng 5).

4.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Kết quả phân tích mô hình REM ở bảng 5

cho thấy khi đánh giá tác động ngẫu nhiên thì có
03 biến số bao gồm: quy mô dân số nước nhập
khẩu (Populationjt), giá trị tổng sản phẩm quốc
nội của nước nhập khẩu (GDPjt) và biến số tham
gia hiệp định thương mại tự do (FTA) là có tác
động tích cực lên giá trị xuất khẩu thủy sản của
Việt Nam vào các thị trường tiêu thụ lớn. Trong
khi đó, các biến số: tỷ giá hối đoái (Exratejt),
thuế nhập khẩu thủy sản (Tariffjt) đường biên
giới chung (Border) và khoảng cách địa lý
(Distance) lại có những tác động ngược chiều
lên giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào
các thị trường tiêu thụ lớn.

Kết quả phân tích mô hình nghiên cứu cho
thấy, ở mức ý nghĩa thống kê 1% thì biến số tỷ
giá hối đoái (Exratejt) có tác động ngược chiều
với giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào
các thị trường lớn với P-value = 0.000 và hệ số
Coef = - 0.0000484. Kết quả này cũng phù hợp
với giả định nghiên cứu ban đầu và kết quả của
một số nghiên cứu trước đây (Natale, Borrello, &
Motova, 2015), (He, Quagrainie, & Wang, 2013),
(Rabbani, Dey, & Singh, 2011). Khi tỷ giá hối
đoái của Việt Nam đồng với đồng tiền của nước
nhập khẩu càng cao, tức là giá trị của đồng tiền
Việt Nam so với đồng tiền nước nhập khẩu tăng
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lên thì hàng hóa của Việt Nam càng trở nên đắt hơn
đối với quốc gia nhập khẩu đó. Trong điều kiện các
yếu tố khác không đổi, nếu tỷ giá hối đoái của đồng
tiền Việt Nam so với đồng tiền nước nhập khẩu tăng
lên 1% thì kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt
Nam vào các thị trường đó sẽ giảm 0.00484%. Do
đó, việc giữ ổn định tỷ giá hối đoái, và có chính sách
tỷ giá hối đoái linh hoạt sẽ tạo điều kiện thuận lợi

cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam nói chung và
mặt hàng thủy sản xuất khẩu nói riêng.

Thuế nhập khẩu thủy sản (Tariffjt) là một trong
những biến số có tác động ngược chiều một cách rõ
nét nhất đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt
Nam trong mô hình nghiên cứu này (P-value =
0.042). Ở mức ý nghĩa thống kê 5%, trong điều kiện
các yếu tố khác không đổi, nếu thuế nhập khẩu thủy
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Bảng 4: Kết quả phân tích hồi quy theo mô hình FEM 

(Ghi chú: *** , ** , * chỉ biến có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5% và 10% một cách tương ứng)
Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích trên phần mềm Stata 

Bảng 5: Kết quả phân tích hồi quy theo mô hình REM 

(Ghi chú: *** , ** , * chỉ biến có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5% và 10% một cách tương ứng)
Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích trên phần mềm Stata



sản tăng lên 1% thì kim ngạch xuất khẩu thủy sản
của Việt Nam sẽ giảm 0.9688%. Có thể thấy rằng,
thuế nhập khẩu chính là rào cản lớn đối với lĩnh vực
xuất khẩu hàng hóa nói chung và xuất khẩu thủy sản
nói riêng. Các quốc gia nhập khẩu sử dụng thuế
nhập khẩu như một công cụ để bảo hộ cho ngành
thủy sản trong nước của họ, trước sự cạnh tranh của
ngành sản xuất và chế biến thủy sản nước ngoài. 

Biến số khoảng cách địa lý (Distance) cũng có ý
nghĩa thống kê ở mức 1% trong mô hình REM (P-
value = 0.002) và có tác động ngược chiều với giá
trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào các thị trường
tiêu thụ lớn. Khi các yếu tố khác không đổi, nếu
khoảng cách địa lý tăng lên 1% thì kim ngạch xuất
khẩu thủy sản của Việt Nam vào các thị trường tiêu
thụ lớn sẽ giảm 0.00455%. Có thể thấy rằng, khoảng
cách địa lý là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới
kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Khi
khoảng cách địa lý giữa nước xuất khẩu và nước
nhập khẩu càng xa, thì càng làm gia tăng các chi phí
thương mại (chi phí giao dịch, chi phí vận
chuyển,...), điều này làm cản trở hoạt động ngoại
thương giữa hai quốc gia. Kết quả phân tích của mô
hình nghiên cứu này là hoàn toàn phù hợp với giả
định nghiên cứu ban đầu, cũng như kết quả của các
nghiên cứu trước đây.

Kết quả phân tích mô hình hồi quy REM cho
thấy ở mức ý nghĩa thống kê 1% thì biến số đường
biên giới chung (Border) có tác động ngược chiều
tới kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào
một số thị trường tiêu thụ chính (P-value = 0.000).
Thông thường trong các nghiên cứu trước đây về giá

trị thương mại giữa hai quốc gia biến số đường biên
giới chung sẽ có tác động thuận chiều tới giá trị
xuất/nhập khẩu. Vì, giữa hai quốc gia có hoạt động
giao thương với nhau, nếu có chung đường biên giới
đồng nghĩa với việc khoảng cách địa lý giữa hai
quốc gia là ngắn, thì các chi phí thương mại sẽ giảm
và hoạt động giao thương sẽ thuận lợi hơn. Tuy
nhiên, ở nghiên cứu này, các thị trường tiêu thụ mặt
hàng thủy sản lớn nhất của Việt Nam là: Mỹ, EU,
Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc thì chỉ duy nhất
một quốc gia có chung đường biên giới với Việt
Nam là Trung Quốc. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản
của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc lại thấp
nhất trong số 05 thị trường tiêu thụ được nghiên
cứu. Chính vì thế, khi phân tích hồi quy mô hình
REM đã nhận diện biến số Border có tác động âm
tới biến phụ thuộc trong mô hình. 
Ở mức ý nghĩa thống kê 1% thì biến số tổng sản

phẩm quốc nội của nước nhập khẩu (p-value =
0.005) có ảnh hưởng tích cực lên giá trị xuất khẩu
thủy sản của Việt Nam. Điều này đúng với kỳ vọng
ban đầu của nghiên cứu về tác động thuận chiều của
GDP nước nhập khẩu lên mức tăng giá trị xuất khẩu
thủy sản của Việt Nam. Khi các yếu tố khác không
đổi, nếu GDP của các nước nhập khẩu tăng 1% thì
giá trị nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam của các nước
này sẽ tăng lên 0.00281%. Có thể thấy rằng giá trị
GDP của nước nhập khẩu thể hiện sức mua của các
quốc gia đối với các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ
nói chung và mặt hàng thủy sản nhập khẩu nói riêng.
Khi quy mô của nền kinh tế nước nhập khẩu (thể
hiện qua giá trị GDP) tăng lên thì nhu cầu tiêu dùng
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Bảng 6: Kết quả kiểm định Hausman

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích trên phần mềm Stata 
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của quốc gia đó cũng tăng lên. Điều này cũng phù
hợp với kết quả các nghiên cứu trước đó của Natale
et all (2015), He, C., et all (2013).

Kết quả hồi quy REM cũng cho thấy quy mô dân
số của các nước nhập khẩu có tác động thuận chiều
với kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào
các thị trường tiêu thụ lớn (với P-value = 0.001).
Với mức ý nghĩa thống kê 1%, trong điều kiện các
yếu tố khác không đổi, khi dân số của các nước nhập
khẩu tăng lên 1% thì kim ngạch nhập khẩu thủy sản
từ Việt Nam của các nước này tăng lên 0.25228%.
Kết quả phân tích này hoàn toàn phù hợp với giả
định ban đầu của nghiên cứu này và trùng hợp với
kết quả của các nghiên cứu trước đây. Điều này có
thể được giải thích rằng, sự gia tăng dân số của các
nước nhập khẩu sẽ làm tăng nhu cầu tiêu dùng các
mặt hàng thực phẩm thiết yếu và các quốc gia này sẽ
tăng khối lượng nhập khẩu thủy sản để đáp ứng nhu
cầu tiêu thụ của người dân.

Trong số các biến độc lập đưa vào mô hình
nghiên cứu, thì biến số tham gia vào các hiệp định
thương mại tự do (FTA) của Việt Nam và các nước
là đối tác tiêu thụ thủy sản Việt Nam là có tác động
tích cực nhất (với p-value = 0.000). Kết quả này cho
thấy khi Việt Nam ký kết các FTA với các nước đối
tác là các thị trường tiêu thụ mặt hàng thủy sản của
Việt Nam, thì có thể tận dụng được các ưu đãi cắt
giảm thuế nhập khẩu và các cam kết dỡ bỏ hàng rào
phi thuế đối với mặt hàng thủy sản của Việt Nam để
tăng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào
các thị trường tiêu thụ đó.

Có thể thấy, với cam kết cắt giảm thuế sâu rất
nhiều mặt hàng, trong đó có nhiều mặt hàng giảm
thuế nhập khẩu về mốc 0%, thì các hiệp định thương
mại tự do đã đóng góp rất tích cực cho thành công
của hoạt động xuất khẩu hàng hóa nói chung và của
mặt hàng thủy sản Việt Nam nói riêng. Tính đến nay
Việt Nam đã ký kết nhiều FTA với các đối tác, trong
đó có 15 Hiệp định thương mại tự do có hiệu lực,
điều này đã và đang mở rộng cánh cửa thị trường
cho mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Đặc
biệt là các FTA thế hệ mới như: Hiệp định Đối tác
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
(CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-
EU (EVFTA), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện
khu vực (RCEP) đang được thực thi một các toàn
diện và hiệu quả, đem lại những tác động tích cực
tới kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang các
thị trường có Hiệp định thương mại tự do với Việt
Nam trong năm qua đều đạt mốc tăng trưởng mạnh
mẽ như: thị trường Mỹ tăng 53,8%, EU tăng 12%,
Hàn Quốc tăng 5,8%,…

Mức độ cắt giảm thuế quan theo các cam kết
trong FTA đã được Việt Nam thực hiện theo đúng lộ
trình, thể hiện ở bảng 7. 

Kết quả nghiên cứu này không tìm ra mối quan
hệ giữa quy mô dân số của Việt Nam
(Populationvnt) và giá trị GDP của Việt Nam
(GDPvnt) với kim ngạch xuất khẩu thủy sản của
Việt Nam sang các thị trường tiêu thụ chính. Khi cả
hai biến số Popvnt và GDPvnt đều không có ý nghĩa
thống kê ở mô hình FEM và REM. 

Có thể thấy rằng, sự thay đổi trong kim ngạch
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào một số thị
trường tiêu thụ lớn trong giai đoạn từ năm 2000 đến
năm 2021 thông qua mô hình lực hấp dẫn, chịu sự
ảnh hưởng lớn của biến số tham gia hiệp định
thương mại tự do của Việt Nam và các nước đối tác.
Ngoài ra, mô hình cũng được giải thích bởi các yếu
tố khác bao gồm: giá trị GDP và quy mô dân số của
nước nhập khẩu, tỷ giá hối đoái, thuế nhập khẩu,
khoảng cách địa lý với nước nhập khẩu.

5. Kết luận và một số hàm ý chính sách
Từ kết quả phân tích mô hình nghiên cứu đánh

giá tác động của các hiệp định thương mại tự do tới
kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, có thể
thấy rằng việc Việt Nam tham gia vào các hiệp định
thương mại tự do song phương và đa phương với
các nền kinh tế đã đem lại hiệu quả cao trong việc
thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu thủy sản
Việt Nam vào các thị trường tiêu thụ lớn. Bên cạnh
đó, mô hình nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố khác
cũng có tác động thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch
xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang các thị trường
tiêu thụ lớn bao gồm: Quy mô dân số của nước nhập
khẩu, giá trị GDP của nước nhập khẩu. Các yếu tố
có tác động ngược chiều làm giảm giá trị xuất khẩu
thủy sản Việt Nam bao gồm: tỷ giá hối đoái, thuế
nhập khẩu, khoảng cách địa lý với nước nhập khẩu.
Biến số quy mô dân số và giá trị GDP của Việt Nam
không giải thích cho sự tăng trưởng kim ngạch xuất
khẩu thủy sản Việt Nam trong nghiên cứu này như
kỳ vọng.

Trên cơ sở kết quả phân tích mô hình nghiên cứu
ở trên, cũng như xuất phát từ bản chất và nội hàm
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của ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam, một số giải
pháp có thể được đặt ra nhằm góp phần thúc đẩy
tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam
vào các thị trường tiêu thụ lớn trong thời gian tới.
Trong đó bao hàm các giải pháp hỗ trợ ngành thủy
sản Việt Nam tận dụng tối đa cơ hội từ FTA mang
lại, đồng thời khắc phục được các khó khăn thách
thức khi các quốc gia cũng đang áp dụng hàng rào
kỹ thuật phòng vệ thương mại, và đối phó với sự
cạnh tranh gay gắt của các nước xuất khẩu thủy sản
khác, bao gồm:

(i) Nhóm các giải pháp nâng cao chất lượng sản
phẩm tăng khả năng cạnh tranh của thủy sản Việt
Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua hàng rào kỹ
thuật phòng vệ thương mại của nước nhập khẩu

Khi ký kết các hiệp định FTA, các quốc gia phải
cắt giảm thuế nhập khẩu theo lộ trình đã cam kết
điều này tạo thuận lợi rất lớn cho thủy sản xuất
khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, các quốc gia vẫn sẽ
áp dụng hàng rào kỹ thuật phòng vệ thương mại để
bảo vệ ngành sản xuất trong nước của họ, đồng thời
đảm bảo chất lượng sản phẩm nhập khẩu. Vì thế các

thị trường tiêu thụ này thường đòi hỏi cao về tiêu
chuẩn chất lượng sản phẩm, và nguồn gốc xuất xứ
sản phẩm. Mặt hàng thủy sản Việt Nam muốn xuất
khẩu vào các thị trường tiêu thụ lớn này phải đảm
bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định về chất
lượng an toàn thực phẩm, biện pháp vệ sinh và
kiểm dịch động thực vật SPS, JAS của nước nhập
khẩu; tuân thủ quy định về khai thác đánh bắt thủy
sản IUU, SIMP. Do đó cần phải thực hiện các giải
pháp cụ thể sau:

- Ngành thủy sản cần nâng cao năng lực phòng,
chống dịch bệnh trên thủy sản, kiểm soát chặt chẽ
môi trường nuôi, và vấn đề tồn dư kháng sinh, để
đảm bảo chất lượng hàng thủy sản xuất khẩu đáp
ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.

- Các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thủy sản
cần áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại
(công nghệ 4.0) để tự động hóa các quy trình sản
xuất, kinh doanh, quản lý, truy xuất nguồn gốc,
chuỗi cung ứng sản phẩm để tổ chức sản xuất
chuyên nghiệp hơn, việc truy xuất vùng nuôi, ao
nuôi sẽ thuận tiện hơn. Áp dụng khoa học công nghệ
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về giống, quá trình nuôi, thú y phòng bệnh và bảo
quản là rất quan trọng trong việc đảm bảo năng suất,
chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của
doanh nghiệp thủy sản trong nước.

- Đối với nuôi trồng thủy sản, cần thực hiện việc
kiểm soát và phát triển nguồn nguyên liệu chế biến
từ nuôi trồng phù hợp tiêu chuẩn của các thị trường
nhập khẩu khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản. Ngoài
ra, Nhà nước cần có giải pháp quy hoạch và ưu tiên
đầu tư vào các cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho
các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, để tạo ra
nguồn cung ứng nguyên liệu chất lượng, an toàn
thực phẩm, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn xuất xứ
hàng hòa của các thị trường tiêu thụ.

- Hiệp hội VASEP và các cơ quan liên quan cần
phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để
tuyên truyền rộng rãi hơn về pháp luật thủy sản để
ngư dân nắm được và chấp hành tốt hơn việc khai
thác cá theo quy định pháp luật về thủy sản.

(ii) Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thủy sản
vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 và tận
dụng được những lợi thế mà các FTA mang lại

- Hiệp hội VASEP cần cung cấp các thông tin của
thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp trong nước,
hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục xuất khẩu thủy sản
sang các thị trường, cung cấp các thông tin thị
trường có lộ trình cắt giảm thuế quan và dỡ bỏ hàng
rào phi thuế theo cam kết trong FTA.

- Chính phủ cần xây dựng cơ chế, chính sách
riêng cho ngành thủy sản, trong đó tính đến phương
án giao mặt nước biển, hỗ trợ tín dụng cho doanh
nghiệp sản xuất chế biến thủy sản trong điều kiện
doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do tác động bởi
đại dịch Covid-19.

(iii) Nhóm giải pháp về cải cách cơ chế chính
sách, tăng cường quản lý Nhà nước với ngành sản
xuất và chế biến thủy sản xuất khẩu

- Ngành thủy sản cần có biện pháp cơ cấu lại các
doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản, gắn hoạt
động của các doanh nghiệp này theo mô hình kinh
tế tuần hoàn, theo chuỗi và nâng cao giá trị, tăng khả
năng cạnh tranh.

- Cần xây dựng hệ thống hạ tầng khai thác thủy
sản một cách chuyên nghiệp, để có thể quản lý đội
tàu, truy xuất nguồn gốc và thực thi pháp luật về
thủy sản.

- Chính phủ cần tiếp tục hoàn hiện về các thể chế
và cải cách thủ tục hành chính để cắt giảm các rào

cản về điều kiện kinh doanh, để doanh nghiệp tận
dụng được tối đa lợi thế mà các FTA mang lại.

Bên cạnh đó, chính phủ cần rà soát lại cơ chế
chính sách để phát triển ngành thủy sản, qua đó sửa
đổi cập nhập cho phù hợp với yêu cầu thực tế, nhất
là dịch vụ hậu cần nghề cá.

Tóm lại, kết quả nghiên cứu đã làm rõ hơn và đưa
ra cái nhìn tổng quan trong việc đánh giá tác động
của các hiệp định thương mại tự do tới kim ngạch
xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào một số thị trường
tiêu thụ lớn. Đồng thời phân tích đánh giá được một
số yếu tố khác có tác động đến sự tăng trưởng kim
ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam thông qua mô
hình lực hấp dẫn. Đặc biệt, từ kết quả phân tích mô
hình nghiên cứu, bài viết cũng đưa ra một số hàm ý
chính sách cho Việt Nam về vấn đề nghiên cứu này.
Tuy nhiên, do gặp khó khăn khi thu thập các số liệu
theo chuỗi thời gian kéo dài của các quốc gia là thị
trường tiêu thụ chính mặt hàng thủy sản của Việt
Nam, nên kết quả nghiên cứu còn gặp phải một số
hạn chế nhất định. Bài viết mới chỉ dừng lại ở việc
phân tích số liệu với 5 thị trường tiêu thụ chính, mà
chưa phân tích được tổng quan nhất toàn bộ các thị
trường tiêu thụ khác của mặt hàng thủy sản Việt
Nam, nên kết quả nghiên cứu vẫn còn hạn chế. Mong
rằng các nghiên cứu tiếp theo có thể tiếp tục hoàn
thiện và khắc phục hạn chế này để vấn đề nghiên cứu
được giải quyết trọn vẹn và khoa học hơn.!
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Summary

This study uses the gravity model to examine the
impact of the free trade agreement (FTA) on the
export turnover of Vietnam’s fishery to some major
markets including the United States, EU, Japan,
China, and Korea. Relevant data is collected in the
period from 2000 to 2021 in the form of panel data
then put into a gravity model for analysis. Research
results show that participation in free trade agree-
ments has a very positive impact on Vietnam's
seafood export turnover to major markets. In addi-
tion, other variables such as gross domestic product
(GDP) and population of the importing country also
have a positive impact on Vietnam's seafood export
value. The research model also shows factors that
have a negative impact on Vietnam's seafood export
turnover such as exchange rate, import tax, and geo-
graphical distance from the importing country to
Vietnam.
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